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TT Danh mục đề xuất Địa điểm Hiện trạng hư hỏng sạt lở Sự cần thiết
phải đầu tư

Dự kiến biện pháp
khắc phục

Kinh phí
dự kiến
(Triệu
đồng)

I Giao thông 5.000

1

Tuyến Đường Long
Môn - Minh Long đi
Sơn Cao - Sơn Hà Thôn Cà Xen

Đất, đá tràn ra mặt đường, có 2 vị trí xe ô tô
không lưu thông được cuối xóm và đầu xóm;
(Đoạn xóm Bãi Vẹt đi thôn Cà Xen) bị sạt lở đất
12 điểm và lớp mặt đường bị bong trát hư hỏng
khoảng 300m, nặng nhất đoạn Xóm Bãi Vẹt và
Xóm Cà Xen, 20m mặt đường bê tông bị gãy

Đảm bảo
phương tiện

tham gia giao
thông đi lại

Hốt đất sạt lở; Kè
rọ đá, chống xói;
sửa lại tường hộ

lan; Khắc phục mặt
đường và hệ thống
thoát nước; Khắc

phục tràn

2.500

Bị sạt mái taluy phía hạ lưu bờ hữu cống tràn
tuyến Làng Mum – Cà Xen Gia cố lề và mái taluy

2
Tuyến đường từ thôn

Làng Trê đi thôn Làng
Ren

Thôn Làng Trê -
Lang Ren

 Bị gãy mặt đường đoạn gia cố rọ đá taluy dương
với chiều dài 20m; Nhiều đoạn trên tuyến bị

bong trát và hư hỏng nặng

Đảm bảo
phương tiện

tham gia giao
thông đi lại

Hốt đất sạt lở; Kè
rọ đá, chống xói;
sửa lại tường hộ

lan; Khắc phục mặt
đường và hệ thống
thoát nước; Khắc

phục tràn

1.000
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3
Đường BT nông thôn từ
Cầu Cà Đia lên nhà ông

Năm thôn An Thanh

Thôn An
 Thanh

Bị hư hỏng nặng hai bên lề đường và rãnh thoát
nước bị gãy

Đảm bảo
phương tiện

tham gia giao
thông đi lại

Gia cố lề + rãnh
dọc bằng bê tông,

nút đường dân sinh
200

4

Cầu Suối Cà Eo, tuyến
đường từ Làng Trê đi
Làng Ren, xã Minh
Long

Thôn Làng Trê  Bị sạt lỡ đất khu dân cư phía thường lưu cầu  

Đảm bảo
phương tiện

tham gia giao
thông đi lại

Gia cố kè chống sạt
lở khu dân 950

5

Cầu Gò Rộc  tuyến
Đường Công Loan - Gò
Rộc - Thượng Đố,
 

Thôn Đồng
 Cần  Bị sạt lỡ mố cầu, hư hỏng nặng 

Đảm bảo
phương tiện

tham gia giao
thông đi lại

Gia cố mố cầu và
mái taluy âm 350

II Công trình thủy lợi 700

1 Đập và kênh mương
 Lịch Sơn Thôn Hà Xuyên Bị bôi lấp lòng đập

Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2026

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

80

2 Đập Nước Xuyên 2 Thôn Hà Xuyên Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2027

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

60

3 Đập và kênh mương
Cây Da Thôn Hà Bôi Bị bôi lấp lòng đập

Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2028

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

75

4 Đập dâng La Ta Thôn Hà Liêt Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2029

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

70
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5 Đập Suối Lớn Thôn 1 Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2030

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

110

6 Đập Làng Hinh Thôn An Phương Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2031

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

50

7 Đập dâng Làng Đố Thôn Thương Đố Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2032

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

80

8 Đập dâng Gò Cà Niêu Thôn Hà Liệt Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2033

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

65

9 Đập dâng Nước Hoen Thôn Hà Liệt Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2034

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

60

10 Đập dâng nước Da Thôn Hà Liệt Bị bôi lấp lòng đập
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2035

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

50

Tổng cộng (I+II)
Phục vụ nước
tưới vụ Đồng
Xuân 2025-2036

Nạo vẹt  lòng đập
và gia cố cửa cống
lấy nước

5.700
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